
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH DỌC
THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ HÀ TÂY

(Kèm theo Thông báo số 72/TB-UBND ngày 22/9/2025 của UBND xã Hà Tây)

STT Tên thủ tục

Phí, lệ phí

Phí

Lệ phí

Quy định

Tổng số 4 43 0

A 0 24 0

I Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 3

1 BXH-250297 x

2 BXH-250296 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH x

3 BXH-250295 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT x

II Lĩnh vực cấp sổ BHXH,  thẻ BHYT 1

1 BXH-1002759 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT x

III Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH 15

1 BXH-1001667 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau x

2 Giải quyết hưởng chế độ thai sản x

3 Giải quyết hưởng trợ cấp DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN x

Lĩnh vực/ Mã 
thủ tục

Mức độ cung cấp dvc trực 
tuyến

Toàn 
trình

Một 
phần

Cung 
cấp 

thông tin 
trực 

tuyến

Trực 
tuyến

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ 
HỘI CƠ SỞ THANH HÀ

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-
BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

BXH-2000693

BXH-1001598



4 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu x

5 BXH-1001521 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát x

6 BXH-1001643 x

7 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất x

8 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg  
x

9 BXH-1001613 Giải quyết hưởng BHXH một lần x

10 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã
x

11 BXH-2000755

x

12 BXH-2000809

x

13 x

14 BXH-1001710 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH x

15 BXH-1001646

x

BXH-1001632

Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, 
BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN

BXH-2000821

BXH-2000762

BXH-2000605

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ 
cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài 
đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt 
Nam

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người 
chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư 
hợp pháp, người được Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích

BXH-1001742
Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ 
cấp hàng tháng

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng 
chế độ phụ cấp thâm niên tronglương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-
CP



IV Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT 3

1 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT x

2
BXH-1001909 x

3 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT x

V Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH 2

1 BXH-2000740 x

2 BXH-1001601 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp x

B 4 19 0

I Lĩnh vực Đất đai 3 15

1 1.013.831 x

2 1.012.785 x

3 1.012.786 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất x

BXH-1001798

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh 
BHYT

BXH-1001656

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài 
khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA CHI NHÁNH VP 
ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THANH HÀ

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông 
nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng, 
thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây 
dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán hoặc tặng cho hoặc để thừa kế 
hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo 
hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền 
sử dụng đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 mà bên chuyển quyền đã 
được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển 
quyền theo quy định



4 1.012.784 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. x

5 1.012.783 x

6 1.012.782 x

7 1.012.781 x

8 1.012.756 x

9 1.013.947 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp x

10 1.013.995 x

11 1.013.993 x Không quy định

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân, hộ gia 
đình đã được cấp Giấy chứng nhận một phần diện tích vào loại đất ở 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, phần diện tích còn lại của thửa đất 
chưa được cấp Giấy chứng nhận

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm 
do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất 
để quản lý.

Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận 
hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã 
đăng ký, gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài, cá 
nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về nhà ở nội dung đã 
đăng ký.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá 
nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước công 
nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014



12 1.013.992 x

13 1.013.988 x

14 1.013.980 x

15 1.013.833 x

16 1.012.790 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. x Không quy định

Đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên Giấy chứng nhận đã 
cấp

Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận của các thành 
viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng; quyền sử dụng đất xây dựng 
công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng 
công trình ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều 
chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy 
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết 
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc bản án, quyết định của 
Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi 
hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam 
về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương 
mại liên quan đến đất đai; nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ có 
nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài

Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin 
về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay 
đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối 
với thửa đất liền kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên



17 1.012.789 Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. x

18 1.012.791 x

II Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm 1 4

1 1.011.442 x x 60.000đ/hồ sơ 0 đồng

2 1.011.441 x 80.000đ/hồ sơ 0 đồng

3 1.011.444 x 30.000đ/hồ sơ 0 đồng

4 1.011.443 x 20.000đ/hồ sơ 0 đồng

5 1.011.445 x

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật 
đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát 
hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng 
ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng 
mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH DỌC

(Kèm theo Thông báo số 72/TB-UBND ngày 22/9/2025 của UBND xã Hà Tây)
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